Mẫu số: 01/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC

GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân ………………………………………..

1. Tên người đề nghị (cá nhân/hai vợ chồng/ hộ gia đình/tên cộng đồng (chữ in hoa):......................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó )
2.  Địa chỉ thường trú ................................................................................................................................................................................................
3. Thông tin về đất và rừng

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng  hay thuê đất, thuê rừng): ....................................
b) Về đất:

    Địa chỉ khu đất.................................................................................................................................................................... .............. .............. .........
    Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có).......................................................
    Thời hạn (năm).............................................................................................................. ...................... ...................... ...................... ...................... 
    Mục đích sử dụng đất..........................................................................................................................................................................................
c) Về rừng

    Vị trí khu rừng (tiểu khu, khoảnh, lô):.........................................................................................................................................
    Diện tích (ha):................ ............ ............ .................................................................... ..................................... .........................................................
    Nguồn gốc rừng :......................................................................................................................................................................................................
    Thời hạn (năm)....................................................................................................................................................... ......................................... ..........
    Mục đích sử dụng rừng:....................................................................................................................................................................................
4. Cam kết sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ và phát triển rừng. Trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định./.

                                                                                   ........ngày        tháng        năm ..... 

                  Người đề nghị /người đại diện
                                                          (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã

1. Về hộ gia đình, cá nhân/tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn.......................................................
2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng của người đề nghị/cộng đồng dân cư ……............... .... ...........................................................................................................................
3. Về sự phù hợp với quy hoạch .................................................................................................................................................................
                                              



...... ngày      tháng      năm.....

                                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                          (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số:02/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC

GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
 (dùng cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................................................
1. Tên tổ chức (chữ in hoa)(1)....................................................... ........................... ........................... ........................... ................... ......
.................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính...............................................................................................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Điện thoại..............................................................................
4. Các thông tin về đất và rừng  

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng  hay thuê đất, thuê rừng): ..........................................
b) Về đất:

    Địa điểm khu đất (2)..................... ................ ................ ................ ................ ..................................................................................................
    Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)........................................................
    Thời hạn (năm) ....................................................... ................ ................ .................................................................................................................
    Mục đích sử dụng đất...........................................................................................................................................................................................
c) Về rừng 

    Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)..............................................................................................................
     Diện tích rừng (ha):................................................................ ................ ................ ................ ..........................................................................
     Nguồn gốc rừng :.....................................................................................................................................................................................................
    Mục đích sử dụng rừng (3)...........................................................................................................................................................................
    Thời hạn (năm) ................................................................. ................ ................ ................ ................ ....................................................................
5. Phương thức nộp tiền sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có).................................................................................
6. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định ..........................................................và các cam kết khác (nếu có) ................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                  ........ngày        tháng        năm ..... 

                                          (Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Mẫu số: 03/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)............................ ... ... ... ... ... ......
1. Tên tổ chức hoặc người đề nghị (chữ in hoa)(1)..................................................... .... .... .... .... .... .... .... .... ...............
    ..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính (hoặc địa chỉ thường trú) ..................................................................................................................
    Địa chỉ liên hệ................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Điện thoại................................................................................
3. Các thông tin về đất và rừng  

a) Về đất:

Địa điểm khu đất (2)..................................................................................................................................................... .... .... .... .... .... .... .... ..
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)........................................................
Thời hạn (năm) ................................................................................................................................. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
Mục đích sử dụng đất.........................................................................................................................................................................................
b) Về rừng 

    Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)..............................................................................................................
    Diện tích rừng (ha):............................................................................................................................................................ .... .... .... .... .... .... ....
    Nguồn gốc rừng :......................................................................................................................................................................................................
    Mục đích sử dụng rừng (3)...........................................................................................................................................................................
    Thời hạn (năm) ............................................................................................................................. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
4. Phương thức trả tiền thuê đất, thuê rừng ................................................................................................................................
5. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền thuê đất, thuê rừng đầy đủ, đúng hạn.

6. Các cam kết khác (nếu có) .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                  ........ngày        tháng        năm ..... 

                                         (Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi rõ họ tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.
(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Mẫu số:04/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND tỉnh (TP.) . . . 

UBND huyện (quận, TX, TP.)...

Số:         /QĐ-UB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    ..........., ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất, giao rừng

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, TX., TP.) . . . .

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ- CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số    /2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày   tháng   năm 2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Hạt trưởng Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho (*).............................................................................................................................................ha đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ha; tại thửa…………., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)…………………………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ........................................................................; để sử dụng vào mục đích...........................................................................
(Trường hợp giao nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa kèm theo)

Thời hạn sử dụng đất là........ năm, kể từ ngày.........tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm.........
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ...… tháng …... năm .........


Thời hạn sử dụng rừng là...........năm,  kể từ ngày ........tháng ..........năm ............đến ngày.........tháng .......năm ..........
Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ giao rừng, thuê rừng số ................  kèm theo quyết định này.

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) ..................................................................................................................................................................................................................................
Người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao đất, giao rừng thực hiện các qui định của nhà nước về quản lý đất đai và rừng, nộp tiền phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao đất, giao rừng cho người được giao đất, giao rừng sau khi người được giao đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .................................... bàn giao đất, rừng trên thực địa cho người được giao đất, giao rừng.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao rừng theo thẩm quyền.

5. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, giao rừng.
Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Trưởng phòng...............................................và người được giao đất, giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)




*Ghi tên và địa chỉ của người được giao đất, giao rừng

Mẫu số:05/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND tỉnh (TP.) . . . 

UBND huyện (quận, TX, TP.)...

Số:         /QĐ-UB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    ..........., ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuê đất, thuê rừng

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, TX., TP.) . . . .

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số    /2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày   tháng   năm 2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Hạt trưởng Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho (*)......................................................................................................................thuê.................ha đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ha; tại thửa…………., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)…………………………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ................................................................................; để sử dụng vào mục đích......................................................
(Trường hợp thuê nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa kèm theo)

Thời hạn thuê sử dụng đất là........ năm, kể từ ngày.........tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm.........
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ...… tháng …... năm .........


Thời hạn thuê sử dụng rừng là...........năm,  kể từ ngày ........tháng ..........năm ............đến ngày.........tháng .......năm ..........
Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ giao rừng, thuê rừng kèm theo Quyết định này.

Những hạn chế về quyền của người thuê sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) ......................................................................................................................................................................................................................
Người được thuê đất, thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất và diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được thuê đất, thuê rừng thực hiện các qui định của nhà nước về quản lý đất đai và rừng, nộp phí, lệ phí theo quy định và tiền thuê đất, thuê rừng theo đúng hợp đồng.

2. Trao quyết định cho thuê đất, thuê rừng cho người được thuê đất, thuê rừng sau khi người được thuê đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .................................... bàn giao đất, rừng trên thực địa cho người được thuê đất, thuê rừng.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ thuê rừng theo thẩm quyền.

5. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Trưởng phòng...............................................và người được thuê đất, thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)


*Ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất, thuê rừng

Mẫu số:06/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND tỉnh (TP.) . . . . . . . 

Số:         /QĐ-UB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    ..........., ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất, giao rừng

(dùng cho tổ chức trong nước)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) . . . .

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ- CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số    /2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày   tháng   năm 2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho (*).............................................................................................................................................ha đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ha; tại thửa…………., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)…………………………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ............................................................................; để sử dụng vào mục đích...................................................................
(Trường hợp giao nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa kèm theo)

Thời hạn sử dụng đất là........ năm, kể từ ngày.........tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm.........
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số........, tỷ lệ........ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ...… tháng …... năm .........


Thời hạn sử dụng rừng là...........năm,  kể từ ngày ........tháng ..........năm ............đến ngày.........tháng .......năm ..........
Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ giao rừng, thuê rừng số ................  kèm theo Quyết định này.

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) ..................................................................................................................................................................................................................................
Người được giao đất, giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất, diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao đất, giao rừng thực hiện các qui định của nhà nước về quản lý đất đai và rừng, nộp nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao đất, giao rừng cho người được giao đất, giao rừng sau khi người được giao đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .................................... bàn giao đất, rừng trên thực địa cho người được giao đất, giao rừng.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao rừng theo thẩm quyền.

5. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), Giám đốc............................................................ và người được giao đất, giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)




*Ghi tên và địa chỉ người được giao đất, giao rừng

Mẫu số:07/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND tỉnh (TP.) . . . 

Số:         /QĐ-UB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    ..........., ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuê đất, thuê rừng

(dùng cho tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) . . . .

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ- CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số    /2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày   tháng   năm 2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho (*)......................................................................................................................thuê.................ha đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ha; tại thửa…………., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)…………………………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ...................................................................................; để sử dụng vào mục đích..............................................................
(Trường hợp thuê nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa kèm theo)

Thời hạn thuê sử dụng đất là........ năm, kể từ ngày.........tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm.........
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ...… tháng …... năm .........


Thời hạn thuê sử dụng rừng là...........năm,  kể từ ngày ........tháng ..........năm ............đến ngày.........tháng .......năm ..........
Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ giao rừng, thuê rừng kèm theo Quyết định này.

Những hạn chế về quyền của người thuê sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) .......................................................................................................................................................................................................................
Người được thuê sử dụng đất, thuê sử dụng rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất, diện tích rừng được thuê đúng mục đích theo các qui định của pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được thuê đất, thuê rừng thực hiện các qui định của nhà nước về quản lý đất đai và rừng, nộp phí, lệ phí theo quy định và tiền thuê đất, thuê rừng theo hợp đồng.

2. Trao quyết định cho thuê đất, thuê rừng cho người được thuê đất, thuê rừng sau khi người được thuê đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .................................... bàn giao đất, rừng trên thực địa cho người được thuê đất, thuê rừng.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ thuê rừng theo thẩm quyền.

5. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Giám đốc...............................................và người được thuê đất, thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)




*Ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất, thuê rừng

Mẫu số:08/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Số:           /HĐ- 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    .............., ngày......... tháng....... năm..........


HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ- CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định về việc thuê đất, thuê rừng số (1)......................................................
Hôm nay, ngày ...... tháng ....... năm ......... tại (ghi địa điểm nơi ký hợp đồng)
.....................,
chúng tôi gồm: 

I. Bên cho thuê đất, thuê rừng là Ủy ban nhân dân (2)..............................................
Do ông (bà): .............................(Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện (3).
II. Bên thuê đất, thuê rừng là (4): 
.........................................................
III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng thuê đất, thuê rừng với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê đất, thuê rừng cho Bên thuê đất, thuê rừng thuê khu đất, rừng như sau:

1. Diện tích thuê............................ m2 (hoặc ha) đất và rừng (ghi rõ bằng số và bằng chữ) 

Tại (5) (xã, huyện, tỉnh) .................................................................................................................để sử dụng vào mục đích.............................................................................................. Trong đó, diện tích đất là....................ha và diện tích rừng là........................ha, mục đích sử dụng rừng.............................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất).

2. Thời hạn thuê đất là........ năm (ghi rõ số năm thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn thuê đất đã ghi trong Quyết định về việc thuê đất), kể từ ngày.........tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm.........
3. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ...… tháng …... năm .........


Thời hạn thuê rừng là...........năm (ghi rõ số năm bằng số, bằng chữ phù hợp với Quyết định về việc thuê đất, thuê rừng), kể từ ngày ........tháng ..........năm ............đến ngày.........tháng .......năm ..........
4. Việc cho thuê đất, thuê rừng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu đất, khu rừng và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. Đồng thời, bên thuê đất, thuê rừng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2. Bên thuê đất, thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê đất, thuê rừng theo quy định sau:

1. Giá tiền thuê đất, thuê rừng là ............... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ); trong đó giá tiền thuê đất là ............... đồng/m2/năm, giá tiền thuê rừng là ............... đồng/m2/năm.
Giá thuê đất được tính ổn định trong năm (05) năm, kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... . Hết thời hạn trên, giá tiền thuê đất được tính lại theo quy định của Chính phủ về thu tiền thuê đất.

2. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê rừng: ...............................................
3. Nơi nộp tiền thuê đất, thuê rừng: ..................................................................................................
Điều 3. Việc sử dụng đất, rừng trên khu đất, rừng thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này và phù hợp với Giấy chứng nhận đầu từ (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Bên cho thuê đất, thuê rừng bảo đảm việc sử dụng đất, sử dụng rừng của Bên thuê đất, thuê rừng trong thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi đất, thu hồi rừng theo quy định tại Luật Đất đai và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng); 

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất, thuê rừng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất, thuê rừng trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất, khu rừng thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi đất, thu hồi rừng theo quy định của Luật Đất đai và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có).

.........................................................................................................................

Điều 5. Hợp đồng thuê đất, thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hết thời hạn thuê đất, thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp;

2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, thuê rừng đó chấp thuận;

3. Bên thuê đất, thuê rừng bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;

4. Bên thuê đất, thuê rừng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, thu hồi rừng theo quy định của Luật Đất đai và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác (nếu có): 


Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê đất, thuê rừng, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất, thuê rừng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	BÊN THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)
	BÊN CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




(1). Quyết định cho thuê đất ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định.

(2). Đối với cá nhân, hộ gia đình là Uỷ ban nhân dân cấp Huyện; Đối với tổ chức là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(3). Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.

(4). Đối với cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản.

(5). Ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất, rừng cho thuê) để sử dụng vào mục đích ... (ghi theo Quyết định về việc thuê đất, thuê rừng).
Mẫu số 09/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BẢNG KÊ THÔNG TIN VỀ RỪNG GẮN VỚI THỬA ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƯỢC GIAO, ĐƯỢC THUÊ
(Kèm theo Quyết định về việc giao rừng, thuê rừng số:      /QĐ/UB-      , ngày      tháng     năm       )

	Thông tin thửa đất
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	Mục đích sử dụng rừng
	Thời hạn sử dụng (năm)
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	Số thửa
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 Mẫu số 10/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BẢNG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐẤT VÀ RỪNG SAU KHI GIAO

	Ngày tháng năm
	Thông tin thửa đất
	Thông tin về rừng
	Mục đích sử dụng rừng
	Thời hạn sử dụng (năm)

	
	Số tờ bản đồ
	Số thửa
	Diện tích
	Số tờ bản đồ
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Diện tích
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trạng thái
	Loài cây ưu thế
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	Diện tích
	Loài cây
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	Diện tích
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